
ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ CẨM THUỶ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /QĐ-UBBC Cẩm Thuỷ, ngày       tháng  3  năm 2026 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân xã Cẩm Thuỷ khoá II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 
 
 

 

UỶ BAN BẦU CỬ XÃ CẨM THUỶ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 
 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 

25/6/2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/6/2025; 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBBC ngày 12 tháng 02 năm 2026 của Uỷ ban 

bầu cử xã về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Cẩm Thuỷ khoá II nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo từng đơn vị bầu cử; 

Căn cứ biên tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cẩm Thuỷ 

khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ngày 18/3/2026.  

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kết quả bầu cử và danh sách 26 (hai mươi sáu) người trúng 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cẩm Thuỷ khoá II, nhiệm kỳ 2026-2021: 

(có phụ lục và danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Thành viên Ủy ban bầu cử xã; các Tổ chức phụ trách bầu cử xã; Trưởng các 

cơ quan, đơn vị, thôn trên địa bàn xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Ủy ban bầu cử tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 

- TTr Đảng ủy, TTr HĐND xã; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN xã; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, TK UBBC.  

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Lực 
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UỶ BAN BẦU CỬ 

XÃ CẨM THUỶ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

KẾT QUẢ 

Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cẩm Thuỷ khoá II, 

 nhiệm kỳ 2026-2031 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 35 /QĐ-UBBC ngày 18 tháng 3 năm 2026 của 

Uỷ ban bầu cử xã Cẩm Thuỷ) 

 

1. Số lượng đơn vị bầu cử, tổng số cử tri, số cử tri tham gia bỏ phiếu tại địa 

phương như sau: 

STT Các đơn vị bầu cử 

Tổng 

số cử 

tri của 

đơn vị  

bầu cử 

 

 

Tổng 

số cử 

tri đã 

tham 

gia bỏ 

phiếu 

 

Tỷ lệ cử 

tri đã 

tham 

gia bỏ 

phiếu so 

với tổng 

số cử tri 

Phiếu hợp lệ 
Phiếu không 

hợp lệ 

 

Ghi 

chú 
Số 

phiếu 

Tỷ lệ % 

so với 

tổng số 

phiếu 

thu vào 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ % 

so với 

tổng số 

phiếu 

thu vào 

1 Đơn vị bầu cử số 1 1.072 1.072 100% 1.072 100% 0 0%  

2 Đơn vị bầu cử số 2 1.534 1.534 100% 1.534 100% 0 0%  

3 Đơn vị bầu cử số 3 1.934 1.934 100% 1.934 100% 0 0%  

4 Đơn vị bầu cử số 4 1.111 1.111 100% 1.111 100% 0 0%  

5 Đơn vị bầu cử số 5 1.303 1.303 100% 1.303 100% 0 0%  

6 Đơn vị bầu cử số 6 1.155 1.155 100% 1.155 100% 0 0%  

7 Đơn vị bầu cử số 7 1.894 1.894 100% 1.894 100% 0 0%  

8 Đơn vị bầu cử số 8 1.220 1.220 100% 1.220 100% 0 0%  

9 Đơn vị bầu cử số 9 2.254 2.249 100% 2.249 99,78% 05 0,22%  

10 Đơn vị bầu cử số 10 2.430 2.430 100% 2.408 99,09% 22 0,90%  

11 Đơn vị bầu cử số 11 1.980 1.980 100% 1.979 99,95% 01 0,05%  

12 Đơn vị bầu cử số 12 851 851 100% 845 99,29% 06 0,70%  

13 Đơn vị bầu cử số 13 2.264 2.264 100% 2.264 100% 0 0%  
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Tổng cộng: 21.002 21.002 100% 20.968 99,84% 34 0,16%  

 

2. Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân như sau:  

 

ST

T 

Đơn vị 

bầu cử 

Họ và tên người ứng cử 

đại biểu HĐND 

Số phiếu 

bầu 

Tỷ lệ % so 

với tổng số 

phiếu hợp lệ 

Ghi 

chú 

1 

Đơn vị 

bầu cử số 1 

 

Hoàng Thế Hiền 1.067 99,53%  

Trịnh Thị Lan 1.047 97,67%  

Đặng Thị Trang 30 2,80%  

2 
Đơn vị 

bầu cử số 2 

Cao Tiến Dũng 1.502 97,91%  

Ngô Thị Hương 1.457 94,98%  

Lê Quỳnh Trâm 106 6,91%  

3 

Đơn vị 

bầu cử số 3 

 

Phạm Văn Duyệt 57 2,95%  

Bùi Chí Thanh 1.906 98,55%  

Bùi Thị Xoan 1.900 98,24%  

4 

Đơn vị 

bầu cử số 4 

 

Ngô Văn Hạnh 1.094 98,47%  

Phạm Thị Liên 67 6,63%  

Đoàn Văn Thắng 1.061 95,50%  

5 

Đơn vị 

bầu cử số 5 

 

Lê Văn Châu 1.241 95,24%  

Quách Ngọc Hiếu 146 11,20%  

Lê Thị Thanh 1.214 93,17%  

6 

Đơn vị 

bầu cử số 6 

 

Phạm Văn Chinh 1.131 97,92%  

Nguyễn Thị Hà Tiên 67 5,80%  

Lê Anh Tuấn 1.106 95,76%  

7 

Đơn vị 

bầu cử số 7 

 

Trần Đức Hùng 1.868 98,63%  

Lê Thị Hương 1.859 98,15%  

Nguyễn Văn Long 54 2,85%  

8 
Đơn vị 

bầu cử số 8 

Phạm Thị Huệ 290 23,81%  

Cao Văn Thơm 1.177 96,63%  
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 Phùng Thị Tuấn 953 78,24%  

9 
Đơn vị bầu cử 

số 9 

Đỗ Văn Dũng 2.100 93,37%  

Cao Thu Hoàn 143 6,36%  

Trần Thị Thuý 2.230 99,16%  

10 
Đơn vị bầu cử 

số 10 

Bàn Văn Hùng 2.170 90,12%  

Trương Văn Kỷ 926 38,46%  

Trần Văn Thuận 1.713 71,14%  

11 
Đơn vị bầu cử 

số 11 

Hoàng Thị Chính 301 15,21%  

Mai Văn Kiên 1.805 91,21%  

Phạm Vĩnh Thuỷ 1.851 93,53%  

12 
Đơn vị bầu cử 

số 12 

Dương Hồng Hạnh 823 97,40%  

Trần Thị Hạnh 768 90,89%  

Phùng Văn Vinh 86 10,18%  

13 
Đơn vị bầu cử 

số 13 

Nguyễn Tiến Lực 2.234 98,67%  

Bùi Thị Oanh 201 8,88%  

Phạm Khắc Thơm 2.083 92,01%  



UỶ BAN BẦU CỬ 

XÃ CẨM THUỶ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

DANH SÁCH 

Những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cẩm Thuỷ khoá II, 

 nhiệm kỳ 2026-2031 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBBC ngày     tháng 3 năm 2026 của Uỷ ban bầu cử xã Cẩm Thuỷ) 

 

- Số đại biểu được bầu của HĐND xã Cẩm Thuỷ: 26 đại biểu. 

- Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 26 người. 

 

T

T 
Họ và tên 

Đơn vị 

bầu cử 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quố

c 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi công tác 

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 
thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Lê Văn Châu Số 5 15/8/1985 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 

Thường 

Xuân, 
tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Phố Lưu 
Đô, 

phường 

Đông 
Quang, 

tỉnh 

Thanh 
Hoá 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học, 

chuyên 

ngành Sư 
phạm 

Giáo dục 

Công dân 

Thạc sĩ, 

chuyên 

ngành 
Quản trị 

kinh 

doanh 

Cao cấp 

Tiếng 

Anh 
trình 

độ B2 

Cán bộ; Uỷ 

viên Ban 
chấp hành 

Đảng bộ 

tỉnh; Bí thư 
Đảng uỷ 

xã; Chủ 

tịch HĐND 
xã Cẩm 

Thuỷ  

Đảng uỷ xã 

Cẩm Thuỷ, 
tỉnh Thanh 

Hoá 

06/02/2007 

Đại biểu 
HĐND tỉnh 

Thanh Hoá, 

nhiệm kỳ 
2021-2026 

  

2 Phạm Văn Chinh Số 6 04/5/1962 Nam 
Việt 

Nam 
Mường Không 

Xã Cẩm 

Thuỷ, 
tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn 

Hoà 
Bình, xã 

Cẩm 

Thuỷ, 
tỉnh 

Thanh 

Hoá 

10/10 
phổ 

thông 

Đại học, 

chuyên 

ngành Sư 
phạm 

Không Không Không 
Bí thư Chi 
bộ; Trưởng 

thôn 

Thôn Hoà 

Bình, xã 
Cẩm Thuỷ, 

tỉnh Thanh 

Hoá 

26/3/1985 Không   
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3 Đỗ Văn Dũng Số 9 14/02/1969 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh 
Công 
giáo 

Xã Cẩm 
Thuỷ, 

tỉnh 

Thanh 
Hoá 

Thôn 

Cửa Hà, 
xã Cẩm 

Thuỷ, 

tỉnh 
Thanh 

Hoá 

12/12 

phổ 

thông 

Không Không 
Trung 

cấp 
Không 

Bí thư Chi 

bộ; Trưởng 

thôn 

Thôn Cửa 

Hà, xã Cẩm 
Thuỷ, tỉnh 

Thanh Hoá 

24/4/1989 

Đại biểu 

HĐND xã 
Cẩm Phong 

các nhiệm 

kỳ: 1989 - 
1994; 1994 - 

1999; 1999 - 

2004; 2004 -
2011; 2011 - 

2015 

  

4 Cao Tiến Dũng Số 2 13/6/1983 Nam 
Việt 
Nam 

Mường Không 

Xã Cẩm 
Thạch, 

tỉnh 

Thanh 
Hoá 

Thôn Tân 

An, xã 
Cẩm 

Thuỷ, 

tỉnh 
Thanh 

Hoá 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học, 

chuyên 

ngành  
Quản lý 

tài 

nguyên 
rừng và 

Môi 

trường 

Không Cao cấp 

Tiếng 

Anh 
trình 

độ B 

Công chức; 
Uỷ viên 

Ban thường 

vụ Đảng uỷ 
xã; Trưởng 

ban Xây 

dựng Đảng; 
Trưởng ban 

Kinh tế - 

Ngân sách, 
HĐND xã 

Đảng uỷ xã 

Cẩm Thuỷ, 
tỉnh Thanh 

Hoá 

03/02/2010 Không   

5 Dương Hồng Hạnh Số 12 01/02/1963 Nam 
Việt 
Nam 

Dao Không 

Xã Cẩm 
Thạch, 

tỉnh 

Thanh 
Hoá 

Thôn 

Ngọc 
Sơn, xã 

Cẩm 
Thuỷ, 

tỉnh 

Thanh 
Hoá 

07/10 

phổ 

thông 

Không Không Sơ cấp Không 

Bí thư Chi 

bộ; Trưởng 

thôn 

Thôn Ngọc 

Sơn, xã Cẩm 
Thuỷ, tỉnh 

Thanh Hoá 

04/12/2021 

Đại biểu 
HĐND xã 

Cẩm Sơn, 

nhiệm kỳ 
2016-2021 

  

6 Trần Thị Hạnh Số 12 21/5/1980 Nữ 
Việt 

Nam 
Mường Không 

Xã Cẩm 

Thuỷ, 
tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn 

Quang 
Trung, xã 

Cẩm 

Thuỷ, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

12/12 
phổ 

thông 

Đại học, 

chuyên 
ngành Sư 

phạm 

Ngữ Văn 

Không Cao cấp 

Tiếng 

Trung 
Quốc 

trình 

độ B 

Cán bộ; Uỷ 
viên Ban 

thường vụ 

Đảng uỷ; 
Chủ tịch 

Uỷ ban Mặt 

trận Tổ 
quốc Việt 

Nam xã 

Uỷ ban Mặt 
trận Tổ quốc 

Việt Nam xã 

Cẩm Thuỷ, 

tỉnh Thanh 

Hoá 

20/12/2008 Không   

7 Ngô Văn Hạnh Số 4 20/5/1983 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Quý 
Lộc, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn 

Hoà 

Bình, xã 
Cẩm 

Thuỷ, 

tỉnh 
Thanh 

Hoá 

12/12 

phổ 
thông 

Đại học, 

chuyên 

ngành 
Trồng 

trọt 

Thạc sĩ, 

chuyên 
ngành 

Khoa 

học cây 
trồng 

Trung 

cấp 

Tiếng 
Anh 

trình 

độ B 

Cán bộ; Uỷ 

viên Ban 

chấp hành 
Đảng bộ; 

Phó Chủ 

tịch Hội 
đồng nhân 

dân xã 

Hội đồng 

nhân dân xã 

Cẩm Thuỷ, 
tỉnh Thanh 

Hoá 

03/02/2010 

Đại biểu 
HĐND 

huyện Cẩm 

Thuỷ, nhiệm 
kỳ 2021-

2026;  xã 

Cẩm Lương, 
nhiệm kỳ 

2021-2026; 

xã Cẩm 
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Thuỷ nhiệm 

kỳ 2021-
2026 

8 Hoàng Thế Hiền Số 1 20/4/1977 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Cẩm 

Thạch, 

tỉnh 
Thanh 

Hoá 

Thôn 

Hoà 

Bình, xã 
Cẩm 

Thuỷ, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

12/12 

bổ túc 

Cử nhân, 

chuyên 

ngành 
Kinh tế; 

Kỹ sư, 

chuyên 

ngành 

Xây dựng 

Không Cao cấp 

Tiếng 
Anh 

trình 

độ B 

Cán bộ, Uỷ 
viên  Ban 

Thường vụ 

Đảng uỷ, 
Phó Chủ 

tịch UBND 

xã 

Uỷ ban nhân 
dân xã Cẩm 

Thuỷ, tỉnh 

Thanh Hoá 

16/10/2006 Không   

9 Bàn Văn Hùng Số 10 20/10/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Dao Không 

Xã Cẩm 

Vân, tỉnh 

Thanh 
Hoá 

Thôn Phú 
Sơn, xã 

Cẩm 

Vân, tỉnh 
Thanh 

Hoá 

12/12 

bổ túc 

Đại học, 

chuyên 
ngành 

Xây dựng 

Đảng, 
chính 

quyền 

nhà nước 

Không Cao cấp 

Tiếng 

Anh 

trình 
độ B 

Bộ đội; Chỉ 

huy trưởng 
Ban chấp 

hành Quân 

sự xã Cẩm 
Thuỷ; Cấp 

bậc hàm: 

Thượng tá 

Ban chỉ huy 

Quân sự xã 
Cẩm Thuỷ, 

tỉnh Thanh 

Hoá 

23/7/2005 Không   

10 Trần Đức Hùng Số 7 15/9/1971 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Đông 
Thành, 

tỉnh 

Thanh 
Hoá 

Thôn Đại 

Quang, 
xã Cẩm 

Thuỷ 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học, 
chuyên 

ngành Sư 

phạm 
Sinh học 

Không Cao cấp 

Tiếng 

Anh 
trình 

độ A2 

Cán bộ; 
Phó Bí thư 

Thường 

trực Đảng 
uỷ xã 

Đảng uỷ xã 

Cẩm Thuỷ, 
tỉnh Thanh 

Hoá 

04/3/2000 

Đại biểu 

HĐND 

huyện Cẩm 

Thuỷ các 
nhiệm kỳ 

2016-2021, 

2021-2026; 
HĐND xã 

Cẩm Thuỷ, 

nhiệm kỳ 
2021-2026 

  

11 Lê Thị Hương Số 7 30/6/1980 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Đông 
Tiến, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn 

Kìm, xã 

Cẩm 
Thuỷ, 

tỉnh 

Thanh 
Hoá 

12/12 
phổ 

thông 

Không Không Không Không 

Bí thư Chi 

bộ; Trưởng 
ban Công 

tác Mặt trận 

thôn 

Thôn Kìm, 

xã Cẩm 

Thuỷ, tỉnh 
Thanh Hoá 

04/8/2007 Không   

12 Ngô Thị Hương Số 2 26/6/1974 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Vĩnh 

Lộc, tỉnh 
Thanh 

Hoá 

Thôn 

Cửa Hà, 
xã Cẩm 

Thuỷ, 

tỉnh 
Thanh 

Hoá 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học, 
chuyên 

ngành Sư 

phạm 
Tiểu học 

Không 
Trung 

cấp 
Không 

Hiệu 
trưởng 

Trường Tiểu 
học Cẩm 

Sơn, xã Cẩm 

Thuỷ, tỉnh 
Thanh Hoá 

25/10/1997 Không   
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13 Mai Văn Kiên Số 11 25/11/1975 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Cẩm 

Thuỷ, 
tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn Đại 

Đồng, xã 

Cẩm 
Thuỷ, 

tỉnh 

Thanh 
Hóa 

12/12 
phổ 

thông 

Không Không 
Trung 

cấp 
Không 

Bí thư Chi 
bộ; Trưởng 

thôn 

Thôn Đại 

Đồng, xã 
Cẩm Thuỷ, 

tỉnh Thanh 

Hoá 

15/12/2002 

Đại biểu 

HĐND xã 

Cẩm Sơn, 
huyện Cẩm 

Thuỷ, nhiệm 

kỳ 2004-
2011 

  

14 Trịnh Thị Lan Số 1 17/8/1982 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Cẩm 
Vân, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn 

Quang 

Trung, xã 
Cẩm 

Thuỷ, 

tỉnh 
Thanh 

Hoá 

12/12 

phổ 
thông 

Cử nhân, 
chuyên 

ngành 

Lịch sử 

Không Cao cấp 

Tiếng 
Anh 

trình 

độ C 

Cán bộ; 

Phó Trưởng 

ban Văn 
hoá - Xã 

hội 

Hội đồng 

nhân dân xã 

Cẩm Thuỷ, 
tỉnh Thanh 

Hoá 

03/4/2009 Không   

15 Nguyễn Tiến Lực Số 13 19/12/1973 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hậu 
Lộc, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn 

Quang 

Trung, xã 
Cẩm 

Thuỷ, 

tỉnh 
Thanh 

Hoá 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học, 
chuyên 

ngành Kế 

toán  

Thạc sĩ, 

chuyên 

ngành 

Quản lý 

kinh tế 

Cao cấp 

Tiếng 
Anh 

trình 

độ B 

Cán bộ; 

Phó Bí thư 
Đảng uỷ 

xã; Chủ 

tịch UBND 
xã 

Uỷ ban nhân 
dân xã Cẩm 

Thuỷ, tỉnh 

Thanh Hoá 

30/7/1997 Không   

16 Đoàn Văn Thắng Số 4 20/10/1964 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường 

Hàm 

Rồng, 
tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn 

Sống, xã 
Cẩm 

Ngọc, 

tỉnh 
Thanh 

Hoá 

10/10 

phổ 

thông 

Không Không Sơ cấp Không 

Phó Bí thư 

Chi bộ; 
Trưởng 

thôn 

Thôn Sống, 

xã Cẩm 
Thuỷ, tỉnh 

Thanh Hoá  

7/5/1989 

Đại biểu 
HĐND xã 

Cẩm Ngọc 

các nhiệm kỳ 
2011-2016, 

2016-2021, 

2021-2026; 
xã Cẩm 

Thuỷ, nhiệm 

kỳ 2021-
2026  
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17 Lê Thị Thanh Số 5 28/8/1966 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Cẩm 

Thuỷ, 
tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn Đại 

Quang, 

xã Cẩm 
Thuỷ, 

tỉnh 

Thanh 
Hóa 

10/10 
phổ 

thông 

Không Không Không Không 
Bí thư Chi 
bộ, Trưởng 

thôn 

Thôn Đại 

Quang, xã 
Cẩm Thuỷ, 

tỉnh Thanh 

Hoá 

19/5/2008 

Đại biểu 

HĐND thị 

trấn Cẩm 
Thuỷ, nhiệm 

kỳ 2011-

2016; 
HĐND Thị 

trấn Phong 

Sơn, các 

nhiệm kỳ 

2016-2021, 

2021-2026; 
HĐND xã 

Cẩm Thuỷ, 

nhiệm kỳ 
2021-2026 

  

18 Bùi Chí Thanh Số 3 07/4/1975 Nam 
Việt 

Nam 
Mường Không 

Xã Cẩm 

Tú, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn 

Hoà 
Bình, xã 

Cẩm 

Thuỷ, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

12/12 
phổ 

thông 

Đại học, 
chuyên 

ngành 

Điều tra 
tội phạm; 

Cử nhân, 

chuyên 
ngành 

Luật 

Không Cao cấp 

Tiếng 

Anh 

trình 

độ B1 

Công an, 
Uỷ viên 

Ban thường 

vụ Đảng uỷ 
xã; Trưởng 

Công an xã; 

Cấp bậc 
hàm 

Thượng tá 

Công an xã 

Cẩm Thuỷ, 

tỉnh Thanh 

Hoá 

09/01/1997 Không   

19 Phạm Khắc Thơm Số 13 02/4/1958 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Cẩm 

Vân, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn Tân 

An, xã 

Cẩm 
Thuỷ, 

tỉnh 

Thanh 
Hoá 

10/10 
phổ 

thông 

Cao 

đẳng, 
chuyên 

ngành 

Quân sự 

Không Sơ cấp Không 
Bí thư Chi 
bộ; Trưởng 

thôn 

Thôn Tân 

An, xã Cẩm 

Thuỷ, tỉnh 

Thanh Hoá 

26/7/1982 

Đại biểu 

HĐND Thị 

trấn Phong 
Sơn nhiệm 

kỳ 2016 -

2021, 2021-
2026; đại 

biểu Hội 

đồng nhân 
dân xã Cẩm 

Thủy nhiệm 

kỳ   2021-
2026 
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20 Cao Văn Thơm Số 8 19/5/1976 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Cẩm 

Thuỷ, 
tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn 

Đồng 
Chạ, xã 

Cẩm 

Thuỷ, 
tỉnh 

Thanh 

Hoá 

9/12 
phổ 

thông 

Không Không Không Không 
Bí thư Chi 
bộ; Trưởng 

thôn 

Thôn Đồng 

Chạ, xã Cẩm 

Thuỷ, tỉnh 
Thanh Hoá 

03/9/1999 

Đại biểu 
HĐND Thị 

trấn Phong 

Sơn các 
nhiệm kỳ 

2016-

2021,2021-
2026; 

HĐND xã 

Cẩm Thuỷ 
nhiệm kỳ 

2021-2026 

  

21 Trần Văn Thuận Số 10 05/10/1979 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh 

Công 

giáo 

Xã Cẩm 

Thuỷ, 

tỉnh 
Thanh 

Hoá 

Thôn 

Nghĩa 

Dũng, xã 
Cẩm 

Thuỷ, 

tỉnh 
Thanh 

Hoá 

12/12 

phổ 
thông 

Không Không Không Không 

Bí thư Chi 

bộ; Trưởng 
thôn 

Thôn Nghĩa 

Dũng, xã 

Cẩm Thuỷ, 
tỉnh Thanh 

Hoá 

13/6/2005 

Đại biểu 
HĐND xã 

Cẩm Phong 

các nhiệm 
kỳ: 2004-

2011, 2011-

2016 

  

22 Trần Thị Thuý Số 9 22/8/1990 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Nguyệt 
Viên, 

tỉnh 

Thanh 
Hoá 

Thôn 

Hoàng 

Giang, xã 
Cẩm 

Thuỷ, 

tỉnh 
Thanh 

Hoá 

12/12 

phổ 
thông 

Đại học, 

chuyên 

ngành 
Việt Nam 

học 

Không 
Trung 

cấp 

Tiếng 
Anh 

trình 

độ B 

Cán bộ, Uỷ 

viên Ban 

chấp hành 

Đảng bộ 
xã; Phó 

Chủ tịch 

Ủy ban Mặt 
trận Tổ 

quốc Việt 

Nam xã; Bí 
thư Đoàn 

Thanh niên 

Cộng sản 
Hồ Chí 

Minh, xã 

Cẩm Thủy 

Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc 
Việt Nam xã 

Cẩm Thuỷ, 

tỉnh Thanh 
Hoá 

01/8/2013 

Đại biểu 

HĐND Thị 
trấn Cẩm 

Thuỷ, nhiệm 

kỳ 2016-
2021 

  

23 Phạm Vĩnh Thuỷ Số 11 03/5/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Cẩm 
Vân, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn Tân 
An, xã 

Cẩm 

Thuỷ, 
tỉnh 

Thanh 

Hoá 

12/12 

phổ 
thông 

Cử nhân, 
chuyên 

ngành 

Vật lý 

Thạc sĩ, 
chuyên 

ngành 

Vật lý 

Cao cấp 

Tiếng 
Nga 

trình 

độ B 

Công chức; 
Uỷ viên 

Ban thường 
vụ Đảng 

uỷ; Chủ 

nhiệm Uỷ 
ban Kiểm 

tra Đảng uỷ 

xã; Trưởng 
ban Văn 

hoá - Xã 

Đảng uỷ xã 
Cẩm Thuỷ, 

tỉnh Thanh 

Hoá 

28/7/2007 Không   
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hội, HĐND 

xã  

24 Phùng Thị Tuấn Số 8 02/02/1968 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Hoằng 

Sơn, tỉnh 
Thanh 

Hoá 

Thôn 
Đồng 

Lão, xã 

Cẩm 
Thuỷ, 

tỉnh 

Thanh 

Hóa 

9/10 

phổ 
thông 

Không Không Sơ cấp Không 

Phó Bí thư 

Chi bộ, 
Trưởng 

thôn 

Thôn Đồng 

Lão, xã Cẩm 
Thuỷ, tỉnh 

Thanh Hoá 

03/12/2015 Không   

25 Lê Anh Tuấn Số 25/5/1982 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Cẩm 
Thuỷ, 

tỉnh 
Thanh 

Hoá 

Thôn Tân 

An, xã 
Cẩm 

Thuỷ, 
tỉnh 

Thanh 

Hoá 

12/12 

phổ 
thông 

Cử nhân, 
chuyên 

ngành 
Giáo dục 

thể chất 

Thạc sĩ, 

chuyên 

ngành 
Chính 

sách 
công 

Cao cấp 

Tiếng 

Anh 
trình 

độ B 

Cán bộ, Uỷ 

viên Ban 
chấp hành 

Đảng bộ 
xã; Phó 

Chủ tịch 

UBND xã 

Uỷ ban nhân 

dân xã Cẩm 
Thuỷ, tỉnh 

Thanh Hoá 

29/4/2004 

Đại biểu 

HĐND Thị 
trấn Phong 

Sơn, nhiệm 

kỳ 2021-
2026; 

HĐND xã 
Cẩm Thuỷ, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

  

26 Bùi Thị Xoan Số 3 26/8/1981 Nữ 
Việt 
Nam 

Mường Không 

Xã Cẩm 

Tú, tỉnh 
Thanh 

Hoá 

Thôn 
Hoà 

Bình, xã 

Cẩm 
Thuỷ, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Kinh tế, 

chuyên 
ngành Kế 

hoạch và 

Phát triển 

Không Cao cấp 

Tiếng 

Anh 
trình 

độ C 

Cán bộ, 

Phó Trưởng 
ban Kinh tế 

- Ngân sách 

Hội đồng 
nhân dân xã 

Cẩm Thuỷ, 

tỉnh Thanh 
Hoá 

27/12/2008 

Đại biểu 

HĐND 
huyện Cẩm 

Thuỷ, nhiệm 

kỳ 2016-
2021, nhiệm 

kỳ 2021-

2026; Đại 
biểu HĐND 

xã Cẩm 

Thuỷ, nhiệm 
kỳ 2021-

2026 
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